
   TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN 6  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

  THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Ñoäc laäp   -   Töï do   -   Haïnh phuùc 

        _____________ _________________________ 

Soá: 508/2018/QÑDS-ST  
Ngày: 14/9/2018. 
“V/v: Yêu cầu tuyên bố một người  

mất năng lực hành vi dân sự”. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN 6 - THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 
 

Vôùi thaønh phaàn giải quyết việc dân sự goàm coù: 

Chuû toïa phiên họp: Bà Hồ Thị Minh Châu – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Baø Huỳnh Thị Kim Thương – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 
6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

họp: Bà Đinh Thu Thủy – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 14 tháng 9 năm 2018, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết 
việc dân sự thụ lý số: 464/2018/TLST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2018, về việc: “Yêu cầu 
tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 
371/2018/QĐMPHST-DS ngày 05/9/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lê Văn L, sinh naêm 1919; Địa chỉ: 
M, Phường N, Quận S, TP. Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp: 

1/ Ông Lê Thanh D1, sinh năm 1957; Địa chỉ: M, Phường N, Quận S, TP. Hồ 
Chí Minh. 

2/ Bà Nguyễn Thị Ngọc P, sinh năm 1977; Địa chỉ thường trú: B, Phường G, 
Quận S, TP. Hồ Chí Minh. 

Là người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn L (Văn bản ủy quyền có chứng 
nhận của Phòng công chứng số 7, Thành phố Hồ Chí Minh - số công chứng 20051, quyển 
số 08 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10/8/2018). 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Hoàng O, sinh năm 1987, 
Địa chỉ: Địa chỉ: M, Phường N, Quận S, TP. Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Lê Thanh D1, sinh năm 1957; Địa chỉ: M, 
Phường N, Quận S, TP. Hồ Chí Minh là người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị 
Hoàng O (Văn bản ủy quyền có chứng nhận của Phòng công chứng số 2, thành phố Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp -.số công chứng 6898, quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 
16/8/2018).  
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3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Ông Lê Văn L yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
đối với ông Lê Thành D, sinh năm 1959 - Địa chỉ cư trú: Địa chỉ: M, Phường N, Quận S, 
TP. Hồ Chí Minh.  

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 
tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân Quận S, 
nhận định: 

1. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Tại Đơn yêu cầu 
đề ngày 07/8/2018, ông Lê Văn L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Thành D, sinh năm 
1959- Địa chỉ cư trú: Địa chỉ: M, Phường N, Quận S, TP. Hồ Chí Minh mất năng lực hành 

vi dân sự. Đây là  việc dân sự " Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự " 

thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toaø aùn nhaân daân Quaän S, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 

theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 27; ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu 35; ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu 39 

Boä luaät toá tuïng daân söï.  

2. Về các yêu cầu của đương sự :  

- Người yêu cầu là ông Lê Văn L do ông Lê Thanh D1 và bà Nguyễn Thị 
Ngọc P đại diện trình bày: Ông Lê Thành D là con của ông Lê Văn L và bà 
Nguyễn Thị N (bà N mất năm 2013); ông D có vợ là bà Trần Thị T (bà T mất 
năm 1993); ông D và bà T có 01 con chung là bà Lê Thị Hoàng O. 

Ông Lê Thành D có biểu hiện triệu chứng tâm thần từ năm 1993, mất khả 
năng nhận thức. Gia đình có đưa đi chữa bệnh nhiều nơi ở các bệnh viện tâm 
thần, bác sĩ kết luận ông D bị tâm thần phân liệt, nay tuổi ông D ngày càng cao, 
bệnh tâm thần không hết. Để tiện cho việc thực hiện các giao dịch dân sự, ông 
Lê Văn L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Thành D mất năng lực hành vi dân sự. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hoàng O do ông Lê 
Thanh D1 đại diện đồng ý với lời trình bày của các đại diện của ông Lâu và đồng 
ý việc ông Lê Văn L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Thành D mất năng lực 
hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận S tham gia phiên họp phát 
biểu ý kiến: Tòa án nhân dân Quận S đã thụ lý, mở phiên họp xét việc “ Yêu cầu tuyên bố 
một người mất năng lực hành vi dân sự” đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về 
tố tụng dân sự. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Lê Văn L về việc tuyên 
bố ông Lê Thành D mất năng lực hành vi dân sự. 

5. Căn cứ theo Trích lục bộ khai sanh số 2845 lập ngày 11 tháng 9 năm 
1959 do Tòa Hành chánh Quận S Đô thành Sài Gòn cấp trích lục y bản chánh 
ngày 23/01/1975 thì ông Lê Văn L là cha của ông Lê Thành D nên Lê Văn L có 
quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Thành D mất năng lực hành vi dân sự.  
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Căn cứ bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 3510/2018/KLGĐTC, 
ngày 21/8/2018 của Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực TP. Hồ Chí Minh kết 
luận đối với đương sự Lê Thành D: 

- Về y học: Đương sự bị bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng, giai 
đoạn đang tiến triển (F20.50-ICD10). 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng 
nhận thức và điều khiển hành vi. 

Như vậy, Tòa án có đủ cơ sở tuyên bố ông Lê Thành D mất năng lực hành 
vi dân sự theo yêu cầu của ông Lê Văn L theo quy định tại khoản 1 điều 22 Bộ 
luật dân sự năm 2015. 

6. Veà leä phí giải quyết việc dân sự: Ông Lê Văn L phải chịu lệ phí theo quy định 
tại khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
phí và lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).   

QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ vào các Điều 367, 370, 371, 372, 376, 377, 378 Bộ luật tố tụng dân 
sự; Điều 22 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về  mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14; Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành 
án dân sự năm 2008 đã sửa đổi bổ sung năm 2014. 

 1. Tuyên bố ông Lê Thành D, sinh năm 1959 - Địa chỉ cư trú: M, Phường N, 
Quận S, TP. Hồ Chí Minh - mất năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của ông Lê Thành D phải do người đại diện theo pháp 
luật xác lập, thực hiện. 

2. Về lệ phí việc dân sự: Ông Lê Văn L phải chịu lệ phí việc dân sự là 
300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí mà ông Lâu (do 
bà Nguyễn Thị Ngọc P đại diện) đã nộp theo Biên lai thu số 0010141 ngày 10 
tháng 8 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận S, thành phố Hồ Chí 
Minh.  

3. Caùc ñöông söï, Viện kiểm sát cùng cấp coù quyeàn khaùng caùo, kháng nghị trong 

thôøi haïn 10 (Mười) ngaøy keå töø ngaøy Tòa án ra quyết định. Đương sự vắng mặt tại phiên 

họp, được quyeàn khaùng caùo trong thôøi haïn 10 (Mười) ngaøy, kể từ ngày nhaän ñöôïc quyeát 

ñònh giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 
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Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 
điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

   Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh; 
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 6; 
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6; 
- Các đương sự; 
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án. 

 

THẨM PHÁN 

Hồ Thị Minh Châu 

                                                                                                            
                                                                                                
 


	NHẬN ĐỊNH 



